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Sika Monotop® R
Vöõa söûa chöõa polyme caûi tieán coâng ngheä cao

Moâ taû Sika Monotop R laø loaïi vöõa xi maêng khoâng voõng, sôïi gia coá, polyme caûi tieán moät thaønh
phaàn coù chöùa silica fume.

Caùc öùng duïng Söûa chöõa nhanh cho caùc beà maët ñöùng vaø naèm ngang cuûa vöõa vaø beâ toâng ôû treân
hoaëc döôùi maët ñaát.

Vöõa traùm/söûa chöõa cho nhöõng khu vöïc bò loã roãng, roã toå ong v.v.

Söûa chöõa beâ toâng hö hoûng troùc vôõ do coát theùp bò aên moøn.

Söûa chöõa ñoàng thôøi taêng khaû naêng khaùng daàu, hoaù chaát, chaát thaûi v.v.

Öu ñieåm Thi coâng nhanh vaø deã daøng

Chæ caàn theâm nöôùc saïch khi söû duïng.

Coù theå ñieàu chænh ñoä seät

Töông thích vôùi ñaëc tính giaûn nôõ theo nhieät ñoä cuûa beâ toâng.

Khoâng coù Clorua, khoâng aên moøn

Khoâng ñoäc

Keát hôïp vôùi caùc sôïi ñeå ngaên ngöøa caùc veát nöùt nhoû

Giaûm toái thieåu khuynh höôùng co ngoùt.

Cöôøng ñoä keát dính cao

Giaûm ñoä thaám cuûa nöôùc vaø ñioxít carbon moät caùch ñaùng keå

Khaùng sulfat toát

Taêng tính khaùng daàu vaø hoùa chaát

Thoâng tin veà saûn phaåm

Daïng/Maøu Boät/Xaùm.

Ñoùng goùi 25 kg bao

Löu tröõ Nôi khoâ maùt coù boùng raâm

Thôøi haïn söû duïng Toái thieåu 6 thaùng neáu löu tröõ ñuùng caùch trong bao bì nguyeân chöa môû.
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Veä sinh Laøm saïch saûn phaåm Sika Monotop chöa ñoâng cöùng khoûi thieát bò vaø duïng cuï baèng
nöôùc.  Khi saûn phaåm ñaõ cöùng chæ coù theå laøm saïch baèng bieän phaùp cô hoïc.

Löu yù veà thi coâng / Giôùi haïn Troän cho tôùi khi ñaït ñöôïc ñoä seät ñoàng nhaát (khoâng bò voùn cuïc). Giaûm moät ít nöôùc
ñeå laøm hoãn hôïp ñaëc quaùnh hôn.

Duøng heä thoáng Sika Monotop ñeå söûa chöõa thì khoâng theå traùm kín ñöôïc caùc veát
nöùt chöa ñònh hình vaø khe co giaõn v.v.

Neân thi coâng thaønh nhieàu lôùp neáu nôi söõa chöõa saâu hôn 20mm nhö ñaõ neâu treân

Vöõa Sika Monotop ñöôïc laøm öôùt ôû giai ñoaïn baûo döôõng ban ñaàu coù theå taïo ra
nhöõng phaán traéng treân beà maët nhöng ñieàu naøy khoâng aûnh höôûng ñeán ñaëc tính
laâu daøi cuûa vöõa.

Thoâng tin veà söùc khoûe vaø An toaøn

Sinh thaùi hoïc OÂ nhieãm nöôùc

Vaän chuyeån Khoâng nguy hieåm

Ñoå boû chaát thaûi Theo qui ñònh ñòa phöông

Löu yù quan troïng Sika Monotop R laø saûn phaåm goác xi maêng vaø do ñoù mang tính kieàm.  Caàn tieán haønh
caùc bieän phaùp thích hôïp ñeå giaûm toái thieåu vieäc tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi da.  Neáu vaät lieäu
bò vaêng vaøo maét, haõy röûa saïch ngay laäp töùc baèng nöôùc saïch vaø ñeán gaëp baùc só.

Traùch nhieäm phaùp lyù Nhöõng thoâng tin vaø ñaëc bieät laø nhöõng höôùng daãn lieân quan ñeán vieäc thi coâng vaø söû duïng saûn phaåm ñöôïc
Sika cung caáp döïa treân kieán thöùc vaø kinh nghieäm hieän taïi cuûa Sika aùp duïng cho saûn phaåm ñöôïc toàn tröõ ñuùng
caùch, xöû lyù vaø thi coâng theo ñieàu kieän thoâng thöôøng trong giôùi haïn tuoåi thoï cuûa saûn phaåm. Trong thöïc tieãn,
söï khaùc bieät veà vaät lieäu, veà beà maët neàn vaø veà ñieàu kieän thöïc teá ngoaøi hieän tröôøng laø nhöõng yeáu toá khieán ta
khoâng theå cam ñoan veà tính thöông maïi hoaëc veà söï phuø hôïp cho moät muïc ñích caù bieät, cuõng nhö khoâng coù
baát kyø traùch nhieäm phaùp lyù naøo coù theå naûy sinh töø baát kyø moái lieân quan phaùp luaät naøo, hoaëc töø nhöõng thoâng
tin naøy, hoaëc töø höôùng daãn baèng vaên baûn naøo, hoaëc töø nhöõng lôøi khuyeân naøo khaùc. Söï ñoäc quyeàn cuûa beân
thöù ba phaûi ñöôïc toân troïng. Moïi ñôn ñaët haøng ñeàu ñöôïc chaáp nhaän theo ñieàu kieän kinh doanh vaø giao haøng
hieän haønh cuûa chuùng toâi. Ngöôøi söû duïng neân luoân tham khaûo baûn chi tieát saûn phaåm coù lieân quan, taøi lieäu
naøy seõ ñöôïc cung caáp khi coù yeâu caàu.

XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ PHOØNG KYÕ THUAÄT NEÁU MUOÁN BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

Thoâng soá kyõ thuaät

Khoái löôïng theå tích ~ 1.45 kg/lít (khoái löôïng theå tích ñoå ñoáng cuûa boät)

~ 2.15 kg/lít (khoái löôïng theå tích cuûa vöõa töôi)

Tyû leä troän Nöôùc : boät Sika Monotop R = 1 : 7.15 – 7.40 (theo khoái löôïng)

Nöôùc : boät Sika Monotop R = 1 : 4.95 – 5.10 (theo theå tích)

Khoaûng 3.40 – 3.50 lít nöôùc saïch cho moät bao 25 kg.

Ñònh möùc 1 bao cho khoaûng 13.3 lít vöõa.

Caàn khoaûng 75 bao cho moät m
3 
vöõa.

Thôøi gian cho pheùp thi coâng ~ 30 phuùt (ôû 27
o
C / ñoä aåm moâi tröôøng 65%)

Cöôøng ñoä neùn ≥ 15 N/mm
2 
(1 ngaøy)

≥ 45 N/mm
2
 (28 ngaøy)

Cöôøng ñoä uoán ≥ 10 N/mm
2 
(28 ngaøy)

Cöôøng ñoä keát dính ≥ 1.5 N/mm
2
 (leân beà maët beâ toâng vôùi lôùp keát noái)

Ñoä daøy moãi lôùp thi coâng Toái thieåu  5 mm

Toái ña      30 mm

Nhieät ñoä thi coâng Toái thieåu  6
o
C

Toái ña    40
o
C

Thi coâng

Chuaån bò beà maët Taát caû caùc maët neàn beâ toâng vaø vöõa phaûi chaéc saïch, khoâng dính daàu môõ vaø caùc chaát
nhieãm baån. Caùc taïp chaát deã bong troùc vaø buïi beà maët phaûi ñöôïc loaïi boû. Ñoái vôùi nhöõng
dieän tích lôùn, neân söû duïng maùy thoåi caùt hay duøng maùy phun nöôùc aùp löïc cao. Ñoái vôùi
nhöõng khu vöïc nhoû hoaëc söûa chöõa cuïc boä, coù theå duøng suùng baén hoaëc khoan ñuïc. Beà
maët vöõa vaø beâ toâng phaûi coù cöôøng ñoä neùn toái thieåu laø 20 MPa. Neáu nghi ngôø thöû laïi
baèng buùa thöû beâ toâng

Beà maët phaûi ñöôïc töôùi öôùt ñaãm nöôùc cho ñeán khi baõo hoaø ñeàu toaøn boä nhöng khoâng
ñeå ñoïng nöôùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø baõo hoøa raùo beà maët vaø phaûi laøm saïch hoà xi maêng
hoaëc buïi baån ñöôïc taïo ra trong quaù trình chuaån bò beà maët.  Coát theùp phaûi ñöôïc laøm
saïch caùc lôùp ræ seùt vaø queùt loùt 2 lôùp baèng Sika Monotop 610.

Queùt loùt Beâ toâng:

Tröôùc khi thi coâng Sika Monotop R, phaûi thi coâng Sika Monotop 610 nhö laø lôùp keát noái.
Luoân luoân thi coâng leân treân lôùp keát noái coøn ñang öôùt (xem baûng höôùng daãn söû duïng
Sika Monotop 610)

Coát theùp:

Queùt 2 lôùp Sika Monotop 610 baèng choåi leân treân beà maët theùp ñaõ ñöôïc chuaån bò (xem
baûn höôùng daãn söû duïng Sika Monotop 610)

Troän Sika Monotop R phaûi ñöôïc troän trong thuøng saïch baèng maùy troän ñieän toác ñoä thaáp (toái
ña 500 voøng/phuùt).  Cho löôïng nöôùc caàn thieát (3.4 – 3.5 lít nöôùc cho 25 kg Sika
Monotop R) vaøo trong thuøng saïch vaø sau ñoù cho Sika Monotop R vaøo töø töø trong khi
vaãn tieáp tuïc troän. Troän ñeàu hoãn hôïp trong ít nhaát laø 3 phuùt.

Thi coâng Duøng choåi thi coâng lôùp keát noái leân treân beà maët ñaõ baõo hoøa raùo. Sau ñoù, khi lôùp keát noái
coøn öôùt, thi coâng lôùp vöõa ñaõ troän kyõ leân beà maët, neân duøng phöông phaùp toâ traùt hôn laø
ñeå traùm ñaày caùc loã hoång. Ñaàm kyõ.  Neùn chaët vaät lieäu taïi meùp vieàn nôi caàn söûa chöõa vaø
thi coâng daàn vaøo chính giöõa. Neáu chieàu saâu cuûa nôi söûa chöõa vöôït quaù 20mm, neân thi
coâng thaønh nhieàu lôùp vaø phaûi chaéc chaén lôùp vöõa tröôùc ñoù ñaõ cöùng vaø nhaùm ñeå keát dính
toát.  Hoaøn thieän caùc lôùp beân döôùi baèng choåi cöùng ñeå taïo söï keát dính toát vôùi caùc lôùp keá
tieáp. Neáu lôùp thi coâng tröôùc ñoù ñaõ ñeå quaù 48 giôø, duøng  suùng laøm nhaùm beà maët vaø laøm
aåm. Lôùp cuoái cuøng coù theå  duøng bay theùp neáu caàn.

Baûo döôõng Ñeå ñaït ñöôïc toaøn boä caùc tính naêng cuûa vaät lieäu goác xi maêng thì vieäc baûo döôõng laø ñieàu
toái quan troïng.  Neáu thôøi tieát aám, coù gioù neân caàn tieán haønh caùc bieän phaùp baûo döôõng
thoâng thöôøng (söû duïng taám polyten hoaëc bao boá aåm) ñeå traùnh vöõa bò khoâ quaù sôùm.
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Baûo döôõng Ñeå ñaït ñöôïc toaøn boä caùc tính naêng cuûa vaät lieäu goác xi maêng thì vieäc baûo döôõng laø ñieàu
toái quan troïng.  Neáu thôøi tieát aám, coù gioù neân caàn tieán haønh caùc bieän phaùp baûo döôõng
thoâng thöôøng (söû duïng taám polyten hoaëc bao boá aåm) ñeå traùnh vöõa bò khoâ quaù sôùm.
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Sika Limited (Vietnam)
Truï sôû chính:
Khu Coâng Nghieäp Nhôn Trach 1
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Tel: (84-61) 848576-83
Fax: (84-61) 848581
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Maõ soá no. 3.2 004
Hieäu ñính laàn 04
Sika Monotop® R

Sika Monotop® R
Vöõa söûa chöõa polyme caûi tieán coâng ngheä cao

Moâ taû Sika Monotop R laø loaïi vöõa xi maêng khoâng voõng, sôïi gia coá, polyme caûi tieán moät thaønh
phaàn coù chöùa silica fume.

Caùc öùng duïng Söûa chöõa nhanh cho caùc beà maët ñöùng vaø naèm ngang cuûa vöõa vaø beâ toâng ôû treân
hoaëc döôùi maët ñaát.

Vöõa traùm/söûa chöõa cho nhöõng khu vöïc bò loã roãng, roã toå ong v.v.

Söûa chöõa beâ toâng hö hoûng troùc vôõ do coát theùp bò aên moøn.

Söûa chöõa ñoàng thôøi taêng khaû naêng khaùng daàu, hoaù chaát, chaát thaûi v.v.

Öu ñieåm Thi coâng nhanh vaø deã daøng

Chæ caàn theâm nöôùc saïch khi söû duïng.

Coù theå ñieàu chænh ñoä seät

Töông thích vôùi ñaëc tính giaûn nôõ theo nhieät ñoä cuûa beâ toâng.

Khoâng coù Clorua, khoâng aên moøn

Khoâng ñoäc

Keát hôïp vôùi caùc sôïi ñeå ngaên ngöøa caùc veát nöùt nhoû

Giaûm toái thieåu khuynh höôùng co ngoùt.

Cöôøng ñoä keát dính cao

Giaûm ñoä thaám cuûa nöôùc vaø ñioxít carbon moät caùch ñaùng keå

Khaùng sulfat toát

Taêng tính khaùng daàu vaø hoùa chaát

Thoâng tin veà saûn phaåm

Daïng/Maøu Boät/Xaùm.

Ñoùng goùi 25 kg bao

Löu tröõ Nôi khoâ maùt coù boùng raâm

Thôøi haïn söû duïng Toái thieåu 6 thaùng neáu löu tröõ ñuùng caùch trong bao bì nguyeân chöa môû.

Co
ns
tru
ct
io
n

Co
ns
tru
ct
io
n



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


